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Cô Như Cô Ánh Cô Phượng Cô Thơm Cô Hương

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 Toán Toán Toán Toán Toán

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

5 HDH TNXH TV TD TA

6 TNXH HDH TD TA Đạo đức

7 TD TA HDH HDH HDH

1 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 ÂN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán ÂN Toán Toán

4 Tiếng Việt TV Toán ÂN TD

5 MT ÂN TNXH TNXH HDH

6 TNXH HDH MT HDH ÂN

7 HDH KNS HDH KNS MT

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt TA TA TCMT

3 Tiếng Việt TA Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

4 TA Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

5 TD HDH TNXH TV TNXH

6 Đạo đức TD Đạo đức Đạo đức HDH

7 HDH MT HDH HDH KNS

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Toán

3 TV Toán HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Toán HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

5 HĐTN TNXH TA MT TD

6 TA Đạo đức BD TD TNXH

7 BD BD KNS BD BD

1 TCMT Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TV

2 Tiếng Việt TCMT Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt TCMT Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TCMT Tiếng Việt

5 BD TD BD TNXH BD

6 KNS BD TD BD TA

7 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN
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